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 TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 
 KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

HÙNG VƯƠNG 
PHÒNG CTHS-SV 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THỜI KHÓA BIỂU SINH HOẠT ĐẦU KHÓA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
NĂM HỌC 2021 - 2022 

 
Tuần lễ từ ngày 20/9/2021 đến ngày 25/9/2021 
BUỔI THỨ HAI 

20/9/2021 
THỨ BA 
21/9/2021 

THỨ TƯ 
22/9/2021 

THỨ NĂM 
23/9/2021 

THỨ SÁU 
24/9/2021 

THỨ BẢY 
25/9/2021 

SÁNG 
Từ 

8:00  
- 

8:40 

Sinh hoạt về Nội quy, 
chính sách đối với học 

sinh (CD1) 
C.Trinh 

Nhóm 1 - Online 

Sinh hoạt về Y tế học 
đường (CD6) 

BS Minh Anh 
Nhóm 1 - Online 

Sinh hoạt về Nội quy, 
chính sách đối với học 

sinh (CD1) 
C.Trinh 

Nhóm 2 - Online 

Sinh hoạt về Y tế học 
đường (CD6) 

BS Minh Anh 
Nhóm 2 - Online 

Sinh hoạt về Nội quy, 
chính sách đối với học 

sinh (CD1) 
C.Trinh 

Nhóm 3 - Online 

Sinh hoạt về Y tế học 
đường (CD6) 

BS Minh Anh 
Nhóm 3 - Online 

SÁNG 
Từ 

8:50 
- 

9:30 

Sinh hoạt về quy chế, 
quy định về đào tạo 

(CD2) 
T.Hiển 

Nhóm 1 - Online 

Sinh hoạt về tiêu 
chuẩn trong sản xuất, 

xưởng thực hành 
(CD8) 
T.Vỹ 

Nhóm 1 - Online 

Sinh hoạt về quy chế, 
quy định về đào tạo 

(CD2) 
T.Hiển 

Nhóm 2 - Online 

Sinh hoạt về tiêu 
chuẩn trong sản xuất, 

xưởng thực hành 
(CD8) 
T.Vỹ 

Nhóm 2 - Online 

Sinh hoạt về quy chế, 
quy định về đào tạo 

(CD2) 
T.Hiển 

Nhóm 3 - Online 

Sinh hoạt về tiêu 
chuẩn trong sản xuất, 

xưởng thực hành 
(CD8) 
T.Vỹ 

Nhóm 3 - Online 

SÁNG 
Từ 

9:40 
- 

10:20 

Sinh hoạt về chương 
trình công tác Đoàn, 
Hội, phong trào TN 

(CD3) 
T.Nghĩa 

Nhóm 1 - Online 

Tuyên truyền và hỗ 
trợ kiến thức khởi 

nghiệp cho học sinh 
(CD9) 
T.Đạt 

Nhóm 1 - Online 

Sinh hoạt về chương 
trình công tác Đoàn, 
Hội, phong trào TN 

(CD3) 
T.Nghĩa 

Nhóm 2 - Online 

Tuyên truyền và hỗ 
trợ kiến thức khởi 

nghiệp cho học sinh 
(CD9) 
T.Đạt 

Nhóm 2 - Online 

Sinh hoạt về chương 
trình công tác Đoàn, 
Hội, phong trào TN 

(CD3) 
T.Nghĩa 

Nhóm 3 - Online 

Tuyên truyền và hỗ 
trợ kiến thức khởi 

nghiệp cho học sinh 
(CD9) 
T.Đạt 

Nhóm 3 - Online 

NGHỈ TRƯA 
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BUỔI THỨ HAI 
20/9/2021 

THỨ BA 
21/9/2021 

THỨ TƯ 
22/9/2021 

THỨ NĂM 
23/9/2021 

THỨ SÁU 
24/9/2021 

THỨ BẢY 
25/9/2021 

CHIỀU 
Từ 

13:00 
– 

13:40 

Tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp 

luật về phòng, chống 
tội phạm và các tệ nạn 
xã hội, phòng chống 

ma túy (CD4) 
T.Danh 

Nhóm 4 - Online 

 

Tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp 

luật về phòng, chống 
tội phạm và các tệ nạn 
xã hội, phòng chống 

ma túy (CD4) 
T.Danh 

Nhóm 5 - Online 

 

Tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp 

luật về phòng, chống 
tội phạm và các tệ nạn 
xã hội, phòng chống 

ma túy (CD4) 
T.Danh 

Nhóm 6 - Online 

 

CHIỀU 
Từ 

13:50 
– 

14:30 

Tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp 
luật về an toàn giao 

thông (CD5) 
T.Công 

Nhóm 4 - Online 

 

Tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp 
luật về an toàn giao 

thông (CD5) 
T.Công 

Nhóm 5 - Online 

 

Tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp 
luật về an toàn giao 

thông (CD5) 
T.Công 

Nhóm 6 - Online 

 

CHIỀU 
Từ 

14:40 
– 

15:20 

Sinh hoạt về Luật hình 
sự; Luật an ninh mạng 

và các quy định của 
pháp luật (CD7) 

C.Phương 
Nhóm 4 - Online 

 

Sinh hoạt về Luật 
hình sự; Luật an ninh 
mạng và các quy định 
của pháp luật (CD7) 

C.Phương 
Nhóm 5 - Online 

 

Sinh hoạt về Luật 
hình sự; Luật an ninh 
mạng và các quy định 
của pháp luật (CD7) 

C.Phương 
Nhóm 6 - Online 

 

- Nhóm 1 gồm học sinh nghề: SCMT, ĐTCN, MTT, CĐT, TĐH, BCK, BCN, CGKL, CTKM (Theo danh sách đính kèm) 
- Nhóm 2 gồm học sinh nghề: QTM, ĐCN (Theo danh sách đính kèm) 

- Nhóm 3 gồm học sinh nghề: TKĐH (Theo danh sách đính kèm) 
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Tuần lễ từ ngày 27/9/2021 đến ngày 02/10/2021 
 
BUỔI THỨ HAI 

27/9/2021 
THỨ BA 
28/9/2021 

THỨ TƯ 
29/9/2021 

THỨ NĂM 
30/9/2021 

THỨ SÁU 
01/10/2021 

THỨ BẢY 
02/10/2021 

SÁNG 
Từ 

8:00  
- 

8:40 

Sinh hoạt về Nội quy, 
chính sách đối với học 

sinh (CD1) 
C.Trinh 

Nhóm 4 - Online 

Sinh hoạt về Y tế học 
đường (CD6) 

BS Minh Anh 
Nhóm 4 - Online 

Sinh hoạt về Nội quy, 
chính sách đối với học 

sinh (CD1) 
C.Trinh 

Nhóm 5 - Online 

Sinh hoạt về Y tế học 
đường (CD6) 

BS Minh Anh 
Nhóm 5 - Online 

Sinh hoạt về Nội quy, 
chính sách đối với học 

sinh (CD1) 
C.Trinh 

Nhóm 6 - Online 

Sinh hoạt về Y tế học 
đường (CD6) 

BS Minh Anh 
Nhóm 6 - Online 

SÁNG 
Từ 

8:50 
- 

9:30 

Sinh hoạt về quy chế, 
quy định về đào tạo 

(CD2) 
T.Hiển 

Nhóm 4 - Online 

Sinh hoạt về tiêu 
chuẩn trong sản xuất, 

xưởng thực hành 
(CD8) 
T.Vỹ 

Nhóm 4 - Online 

Sinh hoạt về quy chế, 
quy định về đào tạo 

(CD2) 
T.Hiển 

Nhóm 5 - Online 

Sinh hoạt về tiêu 
chuẩn trong sản xuất, 

xưởng thực hành 
(CD8) 
T.Vỹ 

Nhóm 5 - Online 

Sinh hoạt về quy chế, 
quy định về đào tạo 

(CD2) 
T.Hiển 

Nhóm 6 - Online 

Sinh hoạt về tiêu 
chuẩn trong sản xuất, 

xưởng thực hành 
(CD8) 
T.Vỹ 

Nhóm 6 - Online 

SÁNG 
Từ 

9:40 
- 

10:20 

Sinh hoạt về chương 
trình công tác Đoàn, 
Hội, phong trào TN 

(CD3) 
T.Nghĩa 

Nhóm 4 - Online 

Tuyên truyền và hỗ 
trợ kiến thức khởi 

nghiệp cho học sinh 
(CD9) 
T.Đạt 

Nhóm 4 - Online 

Sinh hoạt về chương 
trình công tác Đoàn, 
Hội, phong trào TN 

(CD3) 
T.Nghĩa 

Nhóm 5 - Online 

Tuyên truyền và hỗ 
trợ kiến thức khởi 

nghiệp cho học sinh 
(CD9) 
T.Đạt 

Nhóm 5 - Online 

Sinh hoạt về chương 
trình công tác Đoàn, 
Hội, phong trào TN 

(CD3) 
T.Nghĩa 

Nhóm 6 - Online 

Tuyên truyền và hỗ 
trợ kiến thức khởi 

nghiệp cho học sinh 
(CD9) 
T.Đạt 

Nhóm 6 - Online 
NGHỈ TRƯA 
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BUỔI THỨ HAI 
27/9/2021 

THỨ BA 
28/9/2021 

THỨ TƯ 
29/9/2021 

THỨ NĂM 
30/9/2021 

THỨ SÁU 
01/10/2021 

THỨ BẢY 
02/10/2021 

CHIỀU 
Từ 

13:00 
– 

13:40 

Tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp 

luật về phòng, chống 
tội phạm và các tệ nạn 
xã hội, phòng chống 

ma túy (CD4) 
T.Danh 

Nhóm 1 - Online 

 

Tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp 

luật về phòng, chống 
tội phạm và các tệ nạn 
xã hội, phòng chống 

ma túy (CD4) 
T.Danh 

Nhóm 2 - Online 

 

Tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp 

luật về phòng, chống 
tội phạm và các tệ nạn 
xã hội, phòng chống 

ma túy (CD4) 
T.Danh 

Nhóm 3 - Online 

 

CHIỀU 
Từ 

13:50 
– 

14:30 

Tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp 
luật về an toàn giao 

thông (CD5) 
T.Công 

Nhóm 1 - Online 

 

Tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp 
luật về an toàn giao 

thông (CD5) 
T.Công 

Nhóm 2 - Online 

 

Tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp 
luật về an toàn giao 

thông (CD5) 
T.Công 

Nhóm 3 - Online 

 

CHIỀU 
Từ 

14:40 
– 

15:20 

Sinh hoạt về Luật hình 
sự; Luật an ninh mạng 

và các quy định của 
pháp luật (CD7) 

C.Phương 
Nhóm 1 - Online 

 

Sinh hoạt về Luật 
hình sự; Luật an ninh 
mạng và các quy định 
của pháp luật (CD7) 

C.Phương 
Nhóm 2 - Online 

 

Sinh hoạt về Luật 
hình sự; Luật an ninh 
mạng và các quy định 
của pháp luật (CD7) 

C.Phương 
Nhóm 3 - Online 

 

- Nhóm 4 gồm học sinh nghề: CĐL, KTL, TKĐH (Theo danh sách đính kèm) 
- Nhóm 5 gồm học sinh nghề: CNO (Theo danh sách đính kèm) 
- Nhóm 6 gồm học sinh nghề: CNO (Theo danh sách đính kèm) 

HIỆU TRƯỞNG PHÒNG CTHSSV 

  


